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BẢN GIỚI THIỆU SẢN PHẨM  DẦU MỠ CHO CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
 MOULD  CARE  PRODUCTS  CATALOGUE 

 
1. BỘ SẢN PHẨM DẦU ĐỘNG CƠ TỪ THÔNG DỤNG ĐẾN CAO CẤP 

 
- Sản phẩm dầu động cơ thông dụng dùng cho động cơ Diesel, động cơ xăng có 

phẩm cấp chất lượng API: 40 50, 15W40, 20W50, … . 
- Tuỳ theo từng trường hợp, người ta có thể dùng loại dầu động cơ phù hợp với 

từng loại thiết bị cơ giới, điều kiện khí hậu, điều kiện làm việc của đông cơ. 
- Chúng tôi đang cung cấp các loại dầu động cơ đa cấp và thông dụng của: APP, PV 

Oil, Total, BP Castrol, Shell…Các sản phẩm dầu động cơ chúng tôi có các sản 
phẩm như sau:  

   

STT TÊN SẢN PHẨM BAO BÌ 

 
NHÃN HIỆU,  

XUẤT XỨ 
 

1 ENGINE  OIL 15W40; 20W50 
API: CF/SG 200 L, 18 L APP, Việt Nam 

2 ENGINE  OIL 15W40; 20W50 
API: CI4/SJ 200 L; 18 L APP, Việt Nam 

3 PV ENGINE RMX 40, 50 
API:  CF4. CF/SG 209 L, 18 L PV OIL, Việt Nam 

4 PV ENGINE RT 40, 50 
API: CF/SF 209 L, 18 L PV OIL, Việt Nam 

5 PV ENGINE RMH 15W40, 20W50 
API: CH4, CG4, CF4, CF/SJ  209 L, 18 L PV OIL, Việt Nam 

6 PV ENGINE HD 40, 50 
API: CC/SC 209 L, 18 L PV OIL, Việt Nam 

7 RUBIA TIR 8600  
API: CF4 208 L, 5L, 18 L TOTAL, VN 

8 RUBIA TIR 7400 
API: CI4 208 L, 5L, 18 L TOTAL, VN 

9 RIBIA TIR 6400 
API: CH4 208 L, 5L, 18 L TOTAL, VN 
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10 RUBIA XT 20W50 
 208 L, 5L, 18 L  TOTAL, VN 

11 RUBIA C  PLUS 15W40, 20W50 
API: CD 208 L, 5L, 18 L TOTAL, VN 

12 
TECTION MEDIUM DUTY 15W40, 
20W50 
API: CG4 

209 L CASTROL BP, VN 

13 TECTION MONOGRADE 40.50 
API: CD/SF 209 L CASTROL BP, VN 

14 VAN. MULTIF 15W40 
API: CI4/SL 209 L CASTROL BP, VN 

15 VANELLUS MONOGRADE 40, 50 
API: CF 209 L CASTROL BP, VN 

16 RIMULA R3 15W40 
API: CH4 209 L, 20 L SHELL, SINGAPORE 

18 
MOBIL DELVAC MX 15W40/CTN 
4x5L 
API CI-4, CH-4, CF, SL, SJ

5 L MOBIL 

19 MOBIL DELVAC MX 15W40 
API CI-4, CH-4, CF, SL, SJ 208 L MOBIL 

20 MOBIL DELVAC MX 15W40 
API: CI-4, CH-4 208L, 20L MOBIL 

21 
MOBIL DELVAC S1300 15W40/CTN 
4x5L 
API CJ-4, CI-4 PLUS và CH-4

5L MOBIL 

22 MOBIL DELVAC S1300 15W40 
API CJ-4, CI-4 PLUS và CH-4 208L, 20L MOBIL 

 
2. BỘ SẢN PHẨM DẦU THỦY LỰC  

- Dầu gốc tổng hợp là sản phẩm của quá trình chế biến hóa học nhằm mục đích tạo 
ra sản phẩm cuối cùng có thành phần đồng đều tạo điều kiện cho các chất phụ 
gia phân tán đều đặn trong dầu, có khả năng chịu được các điều kiện làm việc 
khắc nghiệt hơn nhiều so với dầu gốc khoáng rất nhiều lần như : bền với các tác 
nhân ôxihóa (do đó cho tuổi thọ dầu cao hơn), khoảng nhiệt độ làm việc rộng 
hơn, chỉ số độ nhớt vượt trội (cho phép độ nhớt ít biến đổi ngay cả khi nhiệt độ 
làm việc thay đổi mạnh, vì vậy đảm bảo được quá trình bôi trơn), ít tiêu hao hơn 
…. 

- Dầu gốc tổng hợp được chia ra làm nhiều loại, bao gồm: Các Hydrocacbon tổng 
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hợp, các este hữu cơ, Polyalfaolefin, PolyGlycol… 
- Các chất phụ gia trong dầu bao gồm: 

+ Phụ gia tăng chỉ số độ nhớt. 
+ Phụ gia dùng để ức chế quá trình ôxy hóa. 
+ Phụ gia tẩy rửa. 
+ Phụ gia phân tán. 
+ Phụ gia ức chế ăn mòn. 
+ Phụ gia ức chế mài mòn. 
+ Chất ức chế rỉ. 
+ … 

- Mỗi một hãng sản xuất dầu nhờn sẽ có một công thức pha trộn với tỷ lệ khác 
nhau. Nhưng về cơ bản thì việc trộn lẫn các sản phẩm dầu có cùng thành phần 
dầu gốc hoàn toàn ko gây hại đến máy móc. Tuy nhiên việc pha trộn các sản 
phẩm dầu gốc tổng hợp với dầu gốc khoáng thì lại không như vậy. Mỗi một loại 
dầu gốc tổng hợp lại có khả năng tương thích với dầu gốc khoáng ở mức độ nhất 
định, thậm chí có loại hoàn toàn không tương thích.Việc trộn lẫn các sản phẩm 
khác gốc dầu có thể làm xấu đi chất lượng dầu, gây nguy hại đến máy móc. 

1- HH- Dầu khoáng tinh chế không có phụ gia 
2- HL- Dầu khoáng tinh chất chứa phụ gia chống gỉ vê chống oxi hóa 
3- HM- Kiểu HL có cải thiện tính chống mòn 
4- HR- Kiểu HL có cải thiện chỉ số độ nhớt 
5- HV- Kiểu HM có cải thiệu chỉ số độ nhớt 
6- HG- Kiểu HM có chống kẹt, chống chuyển động trượt chảy 
7- HS- Chất lỏng tổng hợp không só tính chất chống cháy đặc biệt 
8- HFAE- Nhũ tương dầu trong nước chống cháy, có 20% KL các chất có 

thể cháy được 
9- HFAS- Dung dịch chống cháy của hóa chất pha trong nước có tối thiểu 

80% kl nước 
10- HFB- Nhũ tương chống cháy của nước trong dầu có tối đa 25% kl các 

chất có thể cháy được 
11- HFC- Dung dịch chống cháy của polyme trong nước, có tối thiểu 35% 

nước 
12- HFDR- Chất lỏng tổng hợp chống cháy trên cơ sở este của axit 

phosphoric 
13- HFDS- Chất lỏng tổng hợp chống cháy trên cơ sở clo-hydrocacon 
14- HFDT- Chất lỏng tổng hợp chống cháy trên sơ sở hỗn hợp HFDR về 

HFDS 
 

STT TÊN SẢN PHẨM BAO BÌ NHÃN HIỆU, 
XUẤT XỨ 

1 HYDRAULIC 32,46,68,100 
HM,HLP 200 L, 18 L APP, VIỆT NAM 

2 H32,46,68 209L, 18L APP, VIỆT NAM 
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2 PV HYDRAULIC VG 32,46,68,100 
HM.HLP 209 L, 18 L PV OIL, VIỆT NAM 

3 PV HYDRAULIC VG 32,46,68,100 V 
HV.HLP 209 L, 18 L PV OIL, VIỆT NAM 

4 PV HYDRAULIC 10 W 
API:CF 209 L, 18 L PV OIL, VIỆT NAM 

5 AZOLLA ZS 32,46,68,100 
HM.HLP 208 L TOTAL, VIỆT NAM 

6 EQUIVIS ZS 32,46,68 
HV, HLP 208 L TOTAL, VIỆT NAM 

7 HYDRANSAFE HFDU 46 
(Dầu thủy lực chống cháy) 208 L TOTAL, VIỆT NAM 

8 HYPIN AWH-M 46,68 
HM,HLP 209 L CASTROL BP 

9 HYPIN AWS 10,32,46,68,100 
HLP-HV 209 L CASTROL BP 

10 ENERGOL  HLPZ 32,46,68 
HLP-Z 209 L CASTROL BP 

11 ENERGOL  HLP- HM 32,46,68 
HLP-HM 209 L CASTROL BP 

12 ENERGOL  HL-XP 32 
( Dùng trong xe l ửa) 209 L CASTROL BP 

13 BATRAN HV 32,46,68 209 L CASTROL BP 

14 TELLUS S2 M 32, 46, 68, 100 
HLP- HM 20 L, 209L SHELL VN 

15 TELLUS S3 M 68 
 HLP- HM 20 L, 209L SHELL VN 

16 TELLUS S2 V 32, 46, 68, 100  
HLP-HV 20 L, 209L SHELL VN 

17 MOBIL DTE 10 EXCEL 68 
HLP- HV 208L MOBIL 

18 MOBIL DTE 24 
HLP- HM 208L MOBIL 
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19 MOBIL DTE 24 
HLP- HM 208L MOBIL 

20 MOBIL DTE 26 
HLP-HM 208L MOBIL 

21 MOBIL DTE OIL LIGHT 
SAE: 10 208L MOBIL 

22 MOBIL DTE OIL MEDIUM  
DẦU TL HÀNG HẢI 208L MOBIL 

23 MOBIL FLUID 424 
DẦU BÔI TRƠN MÁY KÉO 208L MOBIL 

24 MOBIL HYDRAULIC 10W 
SAE: 10 208L MOBIL 

26 
MOBIL NUTO H32 
HLP-HM 
(Dùng trong CN Điện thoại di động) 

208L MOBIL 

27 MOBIL VELOCITE NO.3 208 L MOBIL 

28 MOBIL VELOCITE NO.6 208 L,20 L MOBIL 

29 MOTUL  RUBRIC HM 32, 46,68 2000 L MOTUL, PHÁP 

 
3. BỘ SẢN PHẨM DẦU BÁNH RĂNG- TRUYỀN ĐỘNG 

- Tính năng cơ bản của dầu truyền động 
Hệ thống truyền động của ôtô có chức năng truyền mômen dẫn động từ động cơ 

(động lực nguồn) đến các bánh xe chủ động. Tùy theo kiểu loại xe mà cơ cấu truyền 
động thay đổi nhưng bao giờ cũng bao gồm các bộ phận cơ bản sau: 

- Hộp số kiểu bánh răng (hộp số cơ) hoặc hộp số tự động (bánh răng 
hành trình) hay hộp số vô cấp (đai và bánh côn). 

- Trục các đăng dẫn động cầu xe. 
- Cầu trước và cầu sau… 

 
- Trong tất cả các cơ cấu trên, ngoại trừ ly hợp, đều dùng bánh răng các loại để 

truyền lực. Vì vậy, dầu dùng để bôi trơn hệ truyền lực như dầu hộp số, dầu cầu 
xe, dầu hộp trợ lực tay lái… thực chất là các loại dầu bôi trơn bánh răng. 

- Các loại bánh răng thường dùng trong hộp số và cầu xe như bánh răng trụ răng 
thẳng hoặc răng xoắn, bánh răng chữ V, bánh răng côn hay côn xoắn và bánh 
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răng hypoit. Tùy theo tốc độ và mô-men truyền dẫn, chúng cũng đòi hỏi chất 
lượng dầu bôi trơn khác nhau. 

- So với dầu bôi trơn động cơ, ngoài những chức năng quen thuộc như bôi trơn, 
làm mát ra, dầu bôi trơn bánh răng của hộp số hoặc cầu xe còn có những tính 
năng riêng biệt như: 

- Có khả năng tạo màng dầu trị được áp suất tiếp xúc cao, bảo vệ bề mặt răng 
khi ăn khớp. 

- Có độ bám dính rất chắc trên bề mặt kim loại có tác dụng làm giảm tiếng 
ồn, giảm va đập khi làm việc (khi thay đổi tỷ số truyền hoặc thay đổi mô-men). 

- Giảm ma sát khi truyền lực khiến hiệu suất truyền lực cao. Tuy nhiên, điều 
đáng chú ý là dầu bôi trơn bánh răng không có mối quan hệ tương đồng với các 
loại dầu bôi trơn động cơ.Vì vậy, dù dầu bánh răng và dầu động cơ có cùng một 
độ nhớt SAE như nhau nhưng tính năng lại khác biệt rất lớn. Đó là do nguồn gốc 
dầu pha chế và chất phụ gia dùng để pha chế dầu truyền động (dầu bánh răng) 
khác hẳn với các chất phụ gia dùng để pha chế dầu bôi trơn động cơ. 

 

STT TÊN SẢN PHẨM BAO BÌ NHÃN HIỆU, 
XUẤT XỨ 

1 TRANS OIL 140 
 GL4 200 L APP, VIỆT NAM 

2 SUPER TRANS OIL 140 
 GL5 200 L, 18 L APP, VIỆT NAM 

3 TRANS OIL 90 
 GL4 200 L APP, VIỆT NAM 

4 SUPER TRANS OIL 90 
 GL5 200 L, 18 L APP, VIỆT NAM 

5 PV TRANSMISSON 90,140 
GL1-GL2  209 L, 18 L PV OIL, VIỆT NAM 

6 PV TRANSMISSON 90,140 EP(I) 
GL4  209 L, 18 L PV OIL, VIỆT NAM 

7 PV TRANSMISSON 90,140(II) 
GL5  209 L, 18 L PV OIL, VIỆT NAM 

8 
PV TRANSMISSON 80W90, 
85W140 EP 
GL5 

209 L, 18 L PV OIL, VIỆT NAM 

9 
PV TRANSMISSON ATF DEXRON 
III  
DEXRON III  

209 L, 18 L PV OIL, VIỆT NAM 
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10 TRANSMISSON TM 80W90 208 L TOTAL, VIỆT NAM 

11 TRANSMISSON TM 85W140 208 L TOTAL, VIỆT NAM 

12 DYNATRANS AC 30, 50 208 L TOTAL, VIỆT NAM 

13 CASTROL ATF DEX III 
DEXRON III 209 L CASTROL BP 

14 CASTROL AXLE  80W90,85W140 
GL5 209 L CASTROL BP 

15 CASTROL MANUAL 140 
GL4 209 L CASTROL BP 

16 BP ENERGEAR 90,140 
GL4 209 L CASTROL BP 

17 
BP ENERGEAR  AXLE 
80W90,85W140 
GL5

209 L CASTROL BP 

18 SPIRAX S2 A 80W90, A85W140 
GL5 209 L SHELL 

19 SPIRAX S2 ATF  D2 90, D2 140 
DEXRON III 209 L SHELL 

20 SPIRAX S2 G 90, G140 
GL4, GL5 209 L, 20 L SHELL 

21 SPIRAX S3 ATF – MD3 
DEXRON III 209 L SHELL 

22 SPIRAX S34ATF – HDX 
DEXRON III 209 L SHELL 

23 SPIRAX S4 CX30,50 
 209 L SHELL 

24 MOBIL LUBE 1 SHC 75W90 
GL5 208 L, 20L MOBIL 

25 MOBIL LUBE 1 SHC 80W90 
GL5 208 L, 20L MOBIL 

 
 

4. BỘ SẢN PHẨM DẦU BÁNH RĂNG CÔNG NGHIỆP 
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STT TÊN SẢN PHẨM BAO BÌ NHÃN HIỆU, 
XUẤT XỨ 

1 BR 100,150,220,320,460,680 200 L APP, VIỆT NAM 

2 PV GEAR VG 
68,100,150,220,320,460,680 209 L, 18 L PV OIL, VIỆT NAM 

3 CARTER SY 220,320,460,680 20 L, 208 L TOTAL, VIỆT NAM 

4 CARTER SH 220,320,460,680 20 L, 208 L TOTAL, VIỆT NAM 

5 CARTER EP 220,320,460,680 20 L, 208 L TOTAL, VIỆT NAM 

6 ALPHA SP 150,220,320,460 209 L CASTROL BP 

7 ALPHASYN EP 220,320,460 209 L CASTROL BP 

8 ALPHA GS 150,220,320,460 209 L CASTROL BP 

9 ALPHA SP 1000 EX 209 L CASTROL BP 

10 ENERGOL GR-XP  
100,150,220,320,460,68,680 209 L CASTROL BP 

11 OMALA S2 
G100,150,220,320,460,68,680 209 L, 20 L SHELL, 

SINGAPORE 

12 OMALA S4 GX 220,320,460 209 L, 20 L 
SHELL, 

SINGAPORE 

13 OMALA S4 WE 220, 460 209 L, 20 L 
SHELL, 

SINGAPORE 

14 MOBIL SHC 320 XMP 208L MOBIL, MỸ 
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15 MOBIL SHC 460 208L MOBIL, M Ỹ 

16 MOBIL GEAR 600XP 220 208 L MOBIL, MỸ  

17 MOBIL GEAR 600XP 460 20 L MOBIL, MỸ 

18 MOBIL GEAR 600XP 68 208 L MOBIL, MỸ 

19 MOBIL GEAR 600XP 150 208 L MOBIL, MỸ 

20 MOBIL GEAR 600XP 320 208 L MOBIL, MỸ 

21 MOTUL SUPRACO MLP 150 200 L MOTUL, PHÁP 

22 MOTUL SUPRACO MLP 220 200 L MOTUL, PHÁP 

23 MOTUL SUPRACO MLP 320 200 L MOTUL, PHÁP 

24 MOTUL SUPRACO MLP 460 200 L MOTUL, PHÁP 

 
 

 

5. BỘ SẢN PHẨM DẦU MÁY NÉN KHÍ 

STT TÊN SẢN PHẨM BAO BÌ NHÃN HIỆU, 
XUẤT XỨ 

1 K19 209 L, 18 L APP, VIỆT NAM 

2 AVIO 1100 209 L, 18 L APP, VIỆT NAM 

3 PD 46 209 L, 18 L APP, VIỆT NAM 

4 PD  68 209 L, 18 L APP, VIỆT NAM 

5 PD 100 209 L, 18 L  APP, VIỆT NAM 
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6 PV COMPRESSOR VG 32,46,68,100 209 L,18 L PV OIL 

7 DACNIS 32, 46,68 200 L TOTAL, VIỆT NAM 

8 DACNIS SH 32, 46,68 200 L TOTAL, VIỆT NAM 

9 DACNIS P100 200 L TOTAL, VIỆT NAM 

10 DACNIS 100, 150 200 L TOTAL, VIỆT NAM 

11 CASTROL AIRCOL SR 32,46,68 20 L CASTROL BP 

12 ENERGOL RC-R 32,46,68 209 L, 20 L CASTROL BP 

13 ENERGOL RC100 209 L, 20 L CASTROL BP 

14 CORENA S2 P100 209 L, 20 L SHELL 

15 CORENA S3 R32, R46, R68 209 L, 20 L SHELL 

16 CORENA S4 R46, R68 209 L, 20 L SHELL 

17 MOBIL RARUS SHC 1024 208 L MOBIL, MỸ 

18 MOBIL RARUS SHC 1026 208 L MOBIL, MỸ 

  208 L MOBIL, MỸ 

 
 

6. DẦU CÔNG NGHIỆP, TUẦN HOÀN 

 

STT TÊN SẢN PHẨM BAO BÌ NHÃN HIỆU, 
XUẤT XỨ 

1 PV ISO VG 15 H, 22H, 32H, 46H, 
68H 209 L, 18 L PV OIL, VIỆT NAM 

2 PV ISO VG 100H, 150H, 220H, 
320H,460H 209 L, 18 L PV OIL, VIỆT NAM 

3 MOTIS MS 100, 220, 320 208 L TOTAL, VIỆT NAM 

4 MISOLA ASC 220 208 L TOTAL, VIỆT NAM 
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5 CIRKAN C32, 46,68 208 L TOTAL, VIỆT NAM 

6 CIRKAN C 100, 150 208 L TOTAL, VIỆT NAM 

7 ENERGOL CS 32, 46,68,100,150,220 209 L CASTROL BP 

8 MORLINA  S2 B100,150,220,32 209 L, 20 L SHELL 

9 MORLINA S2 BA100 209 L, 20 L SHELL 

10 MORLINA S2 BL10 209 L, 20 L SHELL 

11 MORLINA S4 B220 209 L, 20 L SHELL 

12 MOBIL VACUALINE 525 208 L MOBIL, MỸ 

13 MOBIL VACUALINE 528 208 L MOBIL, MỸ 

 
 

7. DẦU RÃNH TRƯỢT (SLIDE WAY) 

- Dùng bôi trơn các rãnh trượt của máy công cụ trong mọi điều kiện về tốc độ và 
tải trọng. 

- Dùng cho tất cả các loại máy bơm và motor thủy lực sử dụng các hệ thống thủy 
lực tuần hoàn. 

- Dùng cho các loại hộp số và bộ phận tiếp liệu có hay không bộ ly hợp điện từ 
ướt. 

- Đặc biệt phù hợp cho các hệ thống bôi trơn trung tâm. 
- Được dùng với nhiều chức năng bôi trơn các bộ phận máy công cụ như: thủy 

lực, đường trượt, hộp số. 
- Dễ dàng tồn trữ vào bảo trì. 

 
 

STT TÊN SẢN PHẨM BAO BÌ NHÃN HIỆU, 
XUẤT XỨ 

1 TONNA S2 M32 209 L, 20 L SHELL 

2 TONNA S2 M68 209 L, 20 L SHELL 

3 TONNA S2 M220 209 L, 20 L SHELL 
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4 MAGNA BD 68  209 L CASTROL BP 

5 DROSERA MS 46, 68 208 L TOTAL, VIỆT NAM 

6 RENOLIN CGLP SERIES 
32,46,68,220

 FUCHS, ĐỨC 

7 MOBIL VACTRA OIL NO 2 208 L MOBIL, MỸ 

8 MOBIL VACTRA OIL NO 4 208 L MOBIL, MỸ 

9 MOTUL SLID FILM 68 200 L MOTUL, PHÁP 
 
 

8. DẦU GIA CÔNG KIM LOẠI 

STT TÊN SẢN PHẨM BAO BÌ NHÃN HIỆU, XUẤT 
XỨ 

1 ILOCUT 480A 209 L, 20 L CASTROL BP 

2 ILOCUT 603 OIL  209 L, 20 L CASTROL BP 

3 LACTUCA LT2 208 L TOTAL 

4 PV CUTTING OIL 209 L, 18 L PV OIL 

5 ECUT 40 200L INDO PETRO 
 

9. CÁC LOẠI DẦU NHỜN CHUYÊN DỤNG 
9.1. DẦU MÁY XUNG ĐIỆN 
 
 
 
 
 

STT TÊN SẢN PHẨM BAO BÌ NHÃN HIỆU, XUẤT 
XỨ 

1 FUKKOL SUPER EDM  200 L LIÊN DOANH NHẬT 
BẢN & TRUNG

2  ILOCUT EDM 180 200 L CASTROL , NK 

3 VBC EDM 100 200 L BUHMWOO 
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          9.2. DẦU MÁY NÉN LẠNH 
 

STT TÊN SẢN PHẨM BAO BÌ NHÃN HIỆU, XUẤT 
XỨ 

1 LUNARIA KA 46,68 200 L TOTAL 

2  ENERGOL LPT 46, 68 209 L CASTROL BP 

3  REFRIGERATION  OIL S2 FRA 46, 
68 200 L SHELL, NK 

 
 
 
 
 

10. CÁC LOẠI MỠ 

STT TÊN SẢN PHẨM BAO BÌ NHÃN HIỆU, 
XUẤT XỨ 

1 M Ỡ  ĐA DỤNG NO2 180 KG, 18 KG SINOPEC 
TRUNG QUỐC 

2 M Ỡ  ĐA DỤNG NO3 180 KG, 18 KG SINOPEC 
 TRUNG QUỐC 

3 MỠ LI ĐA DỤNG NoT3(NO4) 180 KG, 18 KG SINOPEC 
TRUNG QUỐC 

4 MỠ Li ĐA DỤNG MP No3 180 KG, 18 KG SINOPEC, 
TRUNG QUỐC 

5 EP LITHIUM BASE GREASE No00 
NLGI 180 KG, 18 KG SINOPEC, TRUNG 

QUỐC 

6 EP LITHIUM BASE GREASE NO 0 180 KG, 18 KG SINOPEC, TRUNG 
QUỐC 

7 EP LITHIUM BASE GREASE NO 1 180 KG, 18 KG SINOPEC, TRUNG 
QUỐC 

8 EP LITHIUM BASE GREASE NO 2 180 KG, 18 KG SINOPEC, TRUNG 
QUỐC 

9 EP LITHIUM BASE GREASE NO 3 180 KG, 18 KG SINOPEC, TRUNG 
QUỐC 

10 M Ỡ S2 LITHIUM BASE GREASE 
NO 2 180 KG, 18 KG SINOPEC, TRUNG 

QUỐC 

11 LITHIUM COMPLEX GR EASE EP2 180 KG, 18 KG SINOPEC, TRUNG 
QUỐC 
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11. CÁC LOẠI DẦU KHÁC 

STT TÊN SẢN PHẨM BAO BÌ NHÃN HIỆU, 
XUẤT XỨ 

1 DẦU BIẾN THẾ 
ELECTRIC IA 210 L ẤN ĐỘ 

2 AUTRAN 4 10 209 L CASTROL BP 

3 AUTRAN 4 30 209 L CASTROL BP 

4 AUTRAN 4 50 209 L CASTROL BP 

5 DẦU TÁCH KHUÔN  200 L  HÀN QUỐC 

 
 

Ngoài ra, nếu quý khách hàng có nhu cầu về các sản phảm Dầu Mỡ Nhờn 
hoặc cần tư vấn về các sản phẩm khác thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi 
theo các địa chỉ sau: 

- Mrs Hằng:  0976562255  - Mr Hải: 01667256868 
- Điện thoại: 04 37921069  - Fax: 04 37921070 
- Email: ngaminhco@gmail.com 
- Địa chỉ liên hệ: Số 10B, Ngách 2/12A, Ngõ 2, Đường Phạm Văn Đồng, 

P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, Hà Nội. 
 
Rất hân hạnh được hợp tác cùng quý khách hàng! 
Trân trọng cảm ơn và kính chào! 

mailto:ngaminhco@gmail.com

